
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 37/BGDĐT-GDĐH
V/v Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017.
	Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017


	Kính gửi:
	- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng đào tạo giáo viên;
- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học.


Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học và các trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các trường) trong kỳ tuyển sinh chính quy năm 2017 trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là ĐH, CĐSP) phục vụ công tác xây dựng phần mềm xét tuyển ĐH, CĐSP và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn trường và ngành đào tạo đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh chính quy ĐH, CĐSP năm 2017 theo yêu cầu cụ thể sau đây:
1. Đề án tuyển sinh:

Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia; chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án; đồng thời, gửi Đề án về Bộ GDĐT để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
Đề án tuyển sinh được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này, đảm bảo các yêu cầu sau:
- Cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về: trường, ngành đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường (cơ sở vật chất, giảng viên, hợp tác với doanh nghiệp, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp...); các thông tin về tuyển sinh của cơ sở đào tạo (kết quả tuyển sinh của 3 năm liền trước năm tuyển sinh để tham khảo; các thông tin cụ thể của năm tuyển sinh) và các nội dung khác theo Phụ lục 1 kèm theo Công văn này;
- Quy định điều kiện nhận ĐKXT; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường (Riêng đối với các trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển sẽ bổ sung sau khi có kết quả thi THPT quốc gia);
- Quy định rõ việc sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển;
- Đối với trường đào tạo trình độ CĐSP xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung cấp phải quy định rõ cách thức xét tuyển vào ngành học phù hợp;
- Đối với các ngành năng khiếu thuộc khối ngành văn hóa - nghệ thuật, điểm xét tuyển của các môn văn hóa phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu để hoàn thành chương trình phổ thông và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ GDĐT chấp thuận.

2. Thông tin phục vụ tuyển sinh hệ chính quy ĐH, CĐSP năm 2017:

- Nội dung Thông tin phục vụ tuyển sinh hệ chính quy ĐH, CĐSP năm 2017 theo mẫu tại Phụ lục 2, 3 (được tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn) kèm theo công văn này, yêu cầu ghi đầy đủ những thông tin cần thiết, đảm bảo chính xác, ngắn gọn, đúng cấu trúc và thống nhất với nội dung Đề án tuyển sinh riêng của trường công bố và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.
- Trong thời gian 10 ngày, kể từ khi Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 được ban hành, yêu cầu các trường gửi Đề án tuyển sinh của trường và Thông tin phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017 về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học ) theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi file qua Email theo địa chỉ: htnga@moet.edu.vn.
- Mọi vướng mắc cần trao đổi xin liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT (chuyên viên Hoàng Thúy Nga), điện thoại: 04.38692392; E-mail: htnga@moet.edu.vn hoặc htnga@moet.gov.vn.

3. Trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia, các trường phải công bố công khai và cập nhật thông tin của Đề án tuyển sinh của Trường lên trang thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thituyensinh.vn hoặc tuyensinh.moet.edu.vn. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Cục Công nghệ thông tin (qua chuyên viên Nguyễn Đức Việt) điện thoại 0977.249.787; E-mail: ducviet@moet.edu.vn
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của công văn này./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục CNTT (để t/h);
- Cục KTKĐCLGD(để t/h);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Văn Ga


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 1


 (Kèm theo công văn số  37/BGDĐT-GDĐH ngày 06 tháng 01 năm 2017 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		(Đơn vị chủ quản).......................


Trường:......................................... 




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





    ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM ...


Phần 1. Thông tin chung về trường

(Tính đến thời điểm xây dựng Đề án)

I. Giới thiệu về trường và ngành đào tạo 


1. Quá trình phát triển và sứ mệnh nhà trường


2. Ngành đào tạo, chuẩn đầu ra và vị trí việc làm của ngành đào tạo;

II. Điều kiện đảm bảo chất lượng 


(cơ sở vật chất, số giảng viên, quy mô sinh viên...);


1. Cơ sở vật chất: diện tích đất; diện tích phòng học, thư viện; giới thiệu về phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; chỗ ở ký túc xá...);


2. Quy mô đào tạo và số sinh viên đã tốt nghiệp trong 5 năm:


		Nhóm ngành

		Quy mô hiện tại

		Số SV đã tốt nghiệp trong 5 năm



		

		ĐH

		CĐSP

		ĐH

		CĐSP



		Nhóm ngành I

		

		

		

		



		Nhóm ngành II

		

		

		

		



		Nhóm ngành III

		

		

		

		



		Nhóm ngành IV

		

		

		

		



		Nhóm ngành V

		

		

		

		



		Nhóm ngành VI

		

		

		

		



		Nhóm ngành VII

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		





             3. Quá trình sàng lọc và tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp trước năm tuyển sinh:


		Nhóm ngành

		Chỉ tiêu TS của khóa đã tốt nghiệp

		Số SV trúng tuyển nhập học của khóa đã tốt nghiệp

		Số SV bị sàng lọc trong quá trình đào tạo 

		Số SV tốt nghiệp trước năm tuyển sinh

		Trong đó số SV tốt nghiệp đã có việc làm



		

		ĐH

		CĐSP

		ĐH

		CĐSP

		

		ĐH

		CĐSP

		Số lượng

		Tỷ lệ 



		Nhóm ngành I

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành II

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành III

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành IV

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành V

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành VI

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành VII

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Giảng viên cơ hữu theo nhóm ngành

		Giảng viên cơ hữu các theo nhóm ngành

		Tổng số

		Trong đó

		Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên



		

		

		GS

		PGS

		Tiến sĩ

		Thạc sĩ

		Đại học

		Cao đẳng

		Số giảng viên quy đổi

		



		Nhóm ngành I

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành II

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành III

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành IV

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành V

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành VI

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành VII

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		GV các môn chung

		

		

		

		

		

		

		

		

		X



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		





5. Hợp tác của trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo 


6. Học phí và lộ trình tăng học phí tối đa (nếu có)


Phần 2. Thông tin về tuyển sinh của 3 năm trước liền kề


(Ngành đào tạo, chỉ tiêu, điểm trúng tuyển)

		Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt

		Năm tuyển sinh -3

		Năm tuyển sinh -2

		Năm tuyển sinh -1



		

		Chỉ tiêu

		Số TT

		Điểm TT

		Chỉ tiêu

		Số TT

		Điểm TT

		Chỉ tiêu

		Số TT

		Điểm TT



		Nhóm ngành I


- Ngành 1


Tổ hợp 1:


Tổ hợp 2:


Tổ hợp 3:


………


- Ngành 2


- Ngành 3


- Ngành 4


…….. 

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành II

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành III

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành IV

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành V

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành VI

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nhóm ngành VII

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		GV các môn chung

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		X

		

		

		X

		

		

		X





Phần 3. Các thông tin của năm tuyển sinh


1. Đối tượng tuyển sinh;


2. Phạm vi tuyển sinh;


3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):


4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo; 


5. Điều kiện nhận ĐKXT; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường (Riêng đối với các trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia sẽ bổ sung sau khi có kết quả thi THPT quốc gia);


6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...


7. Chính sách ưu tiên: Tổ chức tuyển thẳng; tổ chức Ưu tiên xét tuyển;..


8. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển;


9. Các nội dung khác (không trái quy định)....


Ngày ...tháng... năm  ...


                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 


                                                              (Ký tên và đóng dấu)
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Phu luc 2

		BỘ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO

		Phụ lục 2. THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA TRƯỜNG

		(Kèm theo công văn số 37/BGDĐT-GDĐH ngày 06 /01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		Kiểu file: Excel .XLS hoặc .XLSX

		Quy định cách đặt tên File dữ liệu:

		Ma truong_Ten truong.XLS (ví dụ: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: BKA_DH Bach khoa Ha Noi.XLS)

		Yêu cầu các File dữ liệu được gõ theo kiểu Telex và sử dụng Font Time New Roman cỡ chữ 11.

		1. Đăng ký người dùng Hệ thống phần mềm thống kê nguyện vọng xét tuyển

		Tên trường:				………………………………………………………..

		TT		Mã trường		Họ và tên		Ngày sinh		Giới tính		Chức danh/ chức vụ		Đơn vị công tác trong trường		Số CMND		Số điện thoại		Email

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)

		1						/     /

		2						/     /

		Yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào các cột: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

		2. Thông tin liên lạc của trường

		Mã trường		Thông tin chung		Chức danh/ chức vụ		Họ và tên		Điện thoại		Fax		Mobile		E-mail

				Tên trường:		GĐ/HT				04-		04-

				Địa chỉ:		PGĐ/PHT phụ trách ĐT

				ĐT phòng HC:		TP-ĐT

				Fax HC:		Phòng ĐT

				Website		PT MT

				Người lập biểu:										………….. Ngày …….. Tháng ………… năm 2016

				Họ và tên:										Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị

				Điện thoại:										(Ký tên và đóng dấu)

				Di động:





Phu luc 3

		BỘ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO

		Phụ lục 3. 
THÔNG TIN PHỤC VỤ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NĂM 2017

		(Kèm theo công văn số  37/BGDĐT-GDĐH ngày 06/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		TÊN TRƯỜNG: …………………………………………

		(MÃ TRƯỜNG: ………………………)

		Địa chỉ:

		Điện thoại:                                                          Fax:

		Website:                                                             Email:

		1. Vùng tuyển sinh:

		2. Phương thức tuyển sinh: sử dụng hoặc không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để sơ tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp nhiều phương thức

		Riêng các trường có thủ tục sơ tuyển; các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu... kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (sau đây gọi chung là các trường đặc thù) và các trường không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: xác định và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác về thời gian, hồ sơ đăng ký sơ tuyển/xét tuyển/ thi tuyển; thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu sơ tuyển; phương thức tổ chức thi, đề thi minh họa đối với các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt (nếu có) và phương thức xét tuyển.

		3. Các thông tin cơ bản quy định trong đề án tuyển sinh của trường

		- Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, xét tuyển

		- Quy định tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu trường thấy cần thiết)

		- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển... và các quy định khác không trái với quy định của Quy chế

		- Điều kiện tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển vào các ngành học

		-….

		4. Các thông tin khác

		- Mức học phí theo tháng (đối với trường ngoài công lập)

		- Số lượng chỗ trong ký túc xá:

		- Các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình POHE, chương trình chất lượng cao được Bộ GD&ĐT cho phép

		-….

		5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

		TT (1)		Mã trường (2)		Mã ngành (3)		Tên ngành (4)		Chỉ tiêu (dự kiến) (5)				Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6)				Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7)				Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8)				Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9)

										theo xét KQ thi THPT QG		Theo phương thức khác		Mã tổ hợp môn		Môn chính		Mã tổ hợp môn		Môn chính		Mã tổ hợp môn		Môn chính		Mã tổ hợp môn		Môn chính

		1

		2

		…		…		…		…

		Ghi chú: - Yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào các cột: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

		- Cột Mã ngành (3), Tên ngành (4): Quy định theo Thông tư số 15/VBHN-BGDĐT ngày 08/5/2014 hợp nhất Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

		- Cột Chỉ tiêu (5): Là tổng chỉ tiêu của tất cả phương thức tuyển sinh.

		- Mã tổ hợp: Mỗi ngành chỉ được xét tuyển/ thi tuyển tối đa 04 tổ hợp môn quy định Mã tổ hợp trong Sheet "Bảng tổ hợp môn xét tuyển".

		- Môn chính: Nếu không quy định môn chính thì để trống ô này.

		Người lập biểu														………….. Ngày …….. Tháng ………… năm 201..

		Họ và tên:														Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị

		Điện thoại:														(Ký tên và đóng dấu)

		Di động:





Bảng tổ hợp môn xét tuyển

		BẢNG TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN SINH ĐH, CĐ

		TT		Tổ hợp		Mã tổ hợp môn

		Các tổ hợp môn theo các khối thi truyền thống

		1		Toán, Vật lí, Hóa học		A00

		2		Toán, Vật lí, Tiếng Anh		A01

		3		Toán, Hóa học, Sinh học		B00

		4		Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí		C00

		5		Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh		D01

		6		Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga		D02

		7		Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp		D03

		8		Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung		D04

		9		Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức		D05

		10		Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật		D06

		Các tổ hợp môn mới

		11		Toán, Vật lí, Sinh học		A02

		12		Toán, Vật lí, Lịch sử		A03

		13		Toán, Vật lí, Địa lí		A04

		14		Toán, Hóa học, Lịch sử		A05

		15		Toán, Hóa học, Địa lí		A06

		16		Toán, Lịch sử, Địa lí		A07

		17		Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân		A08

		18		Toán, Địa lí, Giáo dục công dân		A09

		19		Toán, Vật lí, Giáo dục công dân		A10

		20		Toán, Hoá học, Giáo dục công dân		A11

		21		Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội		A12

		22		Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử		A13

		23		Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí		A14

		24		Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân		A15

		25		Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn		A16

		26		Toán, Vật lý, Khoa học xã hội		A17

		27		Toán, Hoá học, Khoa học xã hội		A18

		28		Toán, Sinh học, Lịch sử		B01

		29		Toán, Sinh học, Địa lí		B02

		30		Toán, Sinh học, Ngữ văn		B03

		31		Toán, Sinh học, Giáo dục công dân		B04

		32		Toán, Sinh học, Khoa học xã hội		B05

		33		Ngữ văn, Toán, Vật lí		C01

		34		Ngữ văn, Toán, Hóa học		C02

		35		Ngữ văn, Toán, Lịch sử		C03

		36		Ngữ văn, Toán, Địa lí		C04

		37		Ngữ văn, Vật lí, Hóa học		C05

		38		Ngữ văn, Vật lí, Sinh học		C06

		39		Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử		C07

		40		Ngữ văn, Hóa học, Sinh học		C08

		41		Ngữ văn, Vật lí, Địa lí		C09

		42		Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử		C10

		43		Ngữ văn, Hóa học, Địa lí		C11

		44		Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử		C12

		45		Ngữ văn, Sinh học, Địa lí		C13

		46		Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân		C14

		47		Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội		C15

		48		Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân		C16

		49		Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân		C17

		50		Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục công dân		C18

		51		Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân		C19

		52		Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân		C20

		53		Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hôi		C21

		54		Ngữ văn, Địa lí, Khoa học tự nhiên		C22

		55		Ngữ văn, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên		C23

		56		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vật lí		C24

		57		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Hoá học		C25

		58		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Sinh học		C26

		59		Toán, Hóa học, Tiếng Anh		D07

		60		Toán, Sinh học, Tiếng Anh		D08

		61		Toán, Lịch sử, Tiếng Anh		D09

		62		Toán, Địa lí, Tiếng Anh		D10

		63		Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh		D11

		64		Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh		D12

		65		Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh		D13

		66		Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh		D14

		67		Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh		D15

		68		Toán, Địa lí, Tiếng Đức		D16

		69		Toán, Địa lí, Tiếng Nga		D17

		70		Toán, Địa lí, Tiếng Nhật		D18

		71		Toán, Địa lí, Tiếng Pháp		D19

		72		Toán, Địa lí, Tiếng Trung		D20

		73		Toán, Hóa học, Tiếng Đức		D21

		74		Toán, Hóa học, Tiếng Nga		D22

		75		Toán, Hóa học, Tiếng Nhật		D23

		76		Toán, Hóa học, Tiếng Pháp		D24

		77		Toán, Hóa học, Tiếng Trung		D25

		78		Toán, Vật lí, Tiếng Đức		D26

		79		Toán, Vật lí, Tiếng Nga		D27

		80		Toán, Vật lí, Tiếng Nhật		D28

		81		Toán, Vật lí, Tiếng Pháp		D29

		82		Toán, Vật lí, Tiếng Trung		D30

		83		Toán, Sinh học, Tiếng Đức		D31

		84		Toán, Sinh học, Tiếng Nga		D32

		85		Toán, Sinh học, Tiếng Nhật		D33

		86		Toán, Sinh học, Tiếng Pháp		D34

		87		Toán, Sinh học, Tiếng Trung		D35

		88		Toán, Lịch sử, Tiếng Đức		D36

		89		Toán, Lịch sử, Tiếng Nga		D37

		90		Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật		D38

		91		Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp		D39

		92		Toán, Lịch sử, Tiếng Trung		D40

		93		Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức		D41

		94		Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga		D42

		95		Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật		D43

		96		Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp		D44

		97		Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung		D45

		98		Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Đức		D46

		99		Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nga		D47

		100		Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nhật		D48

		101		Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Pháp		D49

		102		Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung		D50

		103		Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Đức		D51

		104		Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga		D52

		105		Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nhật		D53

		106		Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp		D54

		107		Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung		D55

		108		Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Đức		D56

		109		Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nga		D57

		110		Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nhật		D58

		111		Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Pháp		D59

		112		Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Trung		D60

		113		Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức		D61

		114		Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga		D62

		115		Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật		D63

		116		Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp		D64

		117		Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung		D65

		118		Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh		D66

		119		Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Đức		D67

		120		Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga		D68

		121		Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật		D69

		122		Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp		D70

		123		Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Trung		D71

		124		Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh		D72

		125		Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức		D73

		126		Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga		D74

		127		Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật		D75

		128		Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp		D76

		129		Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung		D77

		130		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh		D78

		131		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức		D79

		132		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga		D80

		133		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật		D81

		134		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp		D82

		135		Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung		D83

		136		Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh		D84

		137		Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức		D85

		138		Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga		D86

		139		Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp		D87

		140		Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật		D88

		141		Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Trung		D89

		142		Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh		D90

		143		Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp		D91

		144		Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức		D92

		145		Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga		D93

		146		Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật		D94

		147		Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung		D95

		148		Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh		D96

		149		Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp		D97

		150		Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức		D98

		151		Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga		D99

		152		Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật		DD0

		153		Toán, Khoa học xã hội Tiếng Trung		DD1

		Tổ hợp các môn thi theo khối truyền thống các ngành năng khiếu

		154		Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2		H00

		155		Toán, Ngữ văn, Vẽ MT		H01

		156		Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2		N00

		157		Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát		M00

		158		Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT		T00

		159		Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật		V00

		160		Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật		V01

		161		Ngữ văn, NK SKĐA 1, NK SKĐA 2		S00

		162		Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí		R00

		163		Toán, Vật lí, Kĩ thuật nghề		K00

		Chữ viết tắt

		NK -		Năng khiếu

		NT -		Nghệ thuật

		MT -		Mỹ thuật

		TDTT -		Thể dục thể thao

		SKĐA -		Sân khấu điện ảnh
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